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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Tân Nhựt, ngày 15 Tháng 02 năm 2019
DANH SÁCH HỌC SINH
DỰ THI TÀI NĂNG TIN HỌC CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018 -2019
· ĐỢT 1: gồm các lớp 31, 32, 33, 34 , 35
· Thời gian thi: từ 14 giờ đến 15 giờ.

Học sinh có mặt tại phòng thi lúc 13giờ 45 nghe phổ biến.
	Phòng số

1
(đợt 1)
	STT
	Họ và tên học sinh
	Lớp

	
	1
	Đinh Thị Mai Phương
	31

	
	2
	Lê Hồ Khả Vy
	

	
	3
	Nguyễn Ngọc Trúc
	

	
	4
	Nguyễn Minh Phát
	

	
	5
	Văn Nguyễn Như Quỳnh
	

	
	6
	Trịnh Hoài Thịnh
	32

	
	7
	Võ Ngọc Thiên Ngân
	

	
	8
	Võ Hồng Anh
	

	
	9
	Võ Thị Ngọc Hân
	

	
	10
	Phạm Thị Thanh Thủy
	

	
	11
	Trương Ngọc Anh Thư
	33

	
	12
	Trần Minh Huy
	

	
	13
	Trần Thái Ngọc Hồng
	

	
	14
	Nguyễn Hoàng Anh Thy
	

	
	15
	Tạ Thị Quỳnh Như
	

	
	16
	Đỗ Nguyễn Quỳnh Như
	34

	
	17
	Nguyễn Tuấn Sang
	

	
	18
	Lê Minh Khôi
	

	
	19
	Nguyễn Hoàng Huy
	

	
	20
	Lê Minh Triết
	

	
	21
	Huỳnh Hoàng Minh
	35

	
	22
	Lê Thị Bích Ngân
	

	
	23
	Vũ Nguyễn Ánh Linh
	

	
	24
	Phan Thị Thanh Vân
	

	
	25
	Nguyễn Hoàng Minh Thư
	


Tổng : 25 HS                                  Vắng:                                  Hiện diện: 
UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NHỰT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tân Nhựt, ngày 15 Tháng 02 năm 2019
DANH SÁCH HỌC SINH

DỰ THI TÀI NĂNG TIN HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018 -2019
· ĐỢT 1: gồm các lớp 51, 52, 53, 54 , 55
· Thời gian thi: từ 14 giờ đến 15 giờ.

Học sinh có mặt tại phòng thi lúc 13giờ 45 nghe phổ biến.

	Phòng số

1
(đợt 1)
	STT
	Họ và tên học sinh
	Lớp

	
	1
	Lê Quốc Huy
	51

	
	2
	Đinh Trí Phát
	

	
	3
	Huỳnh Ngọc PhươngThảo
	

	
	4
	Võ Lê Cẩm Tú
	

	
	5
	Nguyễn Lê Anh Thơ
	

	
	6
	Phạm Ngọc Thảo My
	52

	
	7
	Dương Lê Thị Cẩm Nhung
	

	
	8
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	

	
	9
	Nguyễn Hoàng Anh Thư
	

	
	10
	Nguyễn Gia Thành
	

	
	11
	Nguyễn Lê Thanh An
	53

	
	12
	Lê Lưu Ngọc Tuyến
	

	
	13
	Phạm Thị Quỳnh Như
	

	
	14
	Nguyễn Hoàng Mỹ Vy
	

	
	15
	Phan Nhật Huy
	

	
	16
	Phạm Mai Anh
	54

	
	17
	Trần Quốc Dũng
	

	
	18
	Trương Hoàng Phú
	

	
	19
	Nguyễn Huỳnh Như
	

	
	20
	Phan Thị Kim Sang
	

	
	21
	Trần Hoàng Duy
	55

	
	22
	Nguyễn Hoàng Gia Khang
	

	
	23
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	

	
	24
	Nguyễn Trần Bảo Kha
	

	
	25
	Phạm Quang Thịnh
	


Tổng : 30 HS                                  Vắng:                                  Hiện diện: 

    UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NHỰT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tân Nhựt, ngày 15 Tháng 02 năm 2019
DANH SÁCH HỌC SINH

DỰ THI TÀI NĂNG TIN HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018 -2019
· ĐỢT 2: gồm các lớp 41, 42, 43, 44 , 45, 46 , 47
· Thời gian thi: từ 15 giờ 20 đến 16 giờ 20.

Học sinh có mặt tại phòng thi lúc 15giờ  nghe phổ biến.

	Phòng số

2
(đợt 2)
	STT
	Họ và tên học sinh
	Lớp

	
	1
	Nguyễn Ngọc Xuân Mai
	41

	
	2
	Lê Bảo Khang
	

	
	3
	Nguyễn Ngọc Anh Thư
	

	
	4
	Nguyễn Huỳnh Thu Thảo
	

	
	5
	Nguyễn Thị Kim Yến
	

	
	6
	Thái Ngọc Tường Vy
	42

	
	7
	Nguyễn Văn Lâm
	

	
	8
	Nguyễn Nguyễn Huỳnh Giao
	

	
	9
	Nguyễn Lê Quỳnh Như
	

	
	10
	Hứa Chí Kiên
	

	
	11
	Nguyễn Ngọc Như
	43

	
	12
	Phan Hồng Ngân Xuân
	

	
	13
	Nguyễn Thị Kim Dung
	

	
	14
	Phạm Thị Thanh Ngọc
	

	
	15
	Lê Nguyễn Diệu Thư
	

	
	16
	Hồ Nguyễn Quỳnh Như
	44

	
	17
	Nguyễn Văn Thọ
	

	
	18
	Trần Hà Tâm Thư
	

	
	19
	Lê Nguyễn Chí Thông
	

	
	20
	Dương Xuân An
	

	
	21
	Nguyễn Quốc Sinh
	45

	
	22
	Đỗ Thiên Bảo
	

	
	23
	Huỳnh Quốc Bảo
	

	
	24
	Đặng Hoàng Châu
	

	
	25
	Tạ Hoàng Bảo Thy
	

	
	26
	Phan Nhật Khánh
	46

	
	27
	Trần Đình Toàn
	

	
	28
	Hứa Thị Thùy Trang
	

	
	29
	Cao Minh Quân
	

	
	30
	Trần Gia Lạc
	

	
	31
	Bùi Nguyễn Tường Vi
	47

	
	32
	Kiều Thái Tú
	

	
	33
	Đặng Quang Dương
	

	
	34
	Phan Mĩ Hảo
	

	
	35
	Võ Ngọc Trúc Linh
	


Tổng : 35 HS                                  Vắng:                                  Hiện diện: 
